
Phụ lục VII 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CỦA (BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ​
Năm ... 

Thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Đơn vị tính: đồng 

TT Loại đối tượng được hưởng chính sách 

Số lượng 
đối tượng 

được hưởng 
chính sách 

Hỗ trợ để 
mua đồ 
dùng cá 

nhân và đi 
lại 

Hỗ trợ ở lại 
trường trong 

dịp tết 
nguyên đán 

Số tháng 
hưởng học 
bổng chính 
sách/năm 

Mức học 
bổng chính 
sách/ tháng 

Kinh phí hỗ trợ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1)*[(2)+(3)+(4)*(5)] 

I 
Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu 
số thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo, 
người khuyết tật 

      

1 Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số 
thuộc hộ nghèo       

2 Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số 
thuộc hộ cận nghèo       

3 Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số 
người khuyết tật       

II 

Học sinh, sinh viên tốt 
nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, 
học sinh, sinh viên người dân tộc kinh là 
người khuyết tật có hộ khẩu thường trú 
tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, 
biên giới, hải đảo 

      



1 Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ 
thông dân tộc nội trú       

2 

Học sinh, sinh viên người dân tộc kinh là 
người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại 
vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, 
hải đảo 

      

III Học sinh, sinh viên người dân tộc kinh 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu 
thường trú tại vùng có Điều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc 
thiểu số, biên giới, hải đảo 

      

1 Học sinh, sinh viên người dân tộc kinh 
thuộc hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại 
vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, 
hải đảo 

      

2 Học sinh, sinh viên người dân tộc kinh 
thuộc hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú 
tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên 
giới, hải đảo 

      

Tổng cộng       

 
 ……….., ngày .... tháng .... năm…….​

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký, đóng dấu) 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 


